
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa  Phong Thổ
2. Địa chỉ: TDP Pa So, Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Ban Giám Đốc

1 Dương Văn Quân 0002601/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ CKI YTCC.Giám đốc
TTYT. Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hoạt

động chuyên môn

2 Đồng Xuân Linh 000024/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
BSCKI Ngoại. Phẫu thuật viên,

chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm tổng
quát, Nội soi đường tiêu hóa, Điện

tim
 

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa I Ngoại
khoa/P.Giám đốc.Người chịu

trách chuyên môn kỹ thuật của
TTYT Phong Thổ; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
Hoa Hồng

II Phòng TCHC

1 Nguyễn Đình Liệu 000268/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng.Thực hiện theo
phạm vi hoạt động chuyên

môn .

2 Nguyễn Thị Phượng 001030/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông thường
theo quy định tại Thông tư liên

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y Tế.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

 Y sĩ đa khoa; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn

III Phòng KHTC&ĐD

1 Lưu Hữu Thuần 001614/LCH-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
BSCKI Chuyên khoa truyền

nhiễm. Khám điều trị bệnh nhân
HIV/AIDS, điều trị các bệnh viêm

gan virus. Siêu âm

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

BSCKI Truyền nhiễm. Phụ
trách phòng KHTC-ĐD. Thực

hiện khám bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi hoạt động

chuyên môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng tiêm
chủng vắc xin dịch vụ Phong Thổ
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2 Trần Thị Tươi 0001076/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT – BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

IV  Khoa Nội

1 Lê Đức Toán 0001009/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ
nội, RHM .Siêu âm, Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
RHM bác sĩ Lê Đức Toán

2 Sìn Thị Thơm 000275/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề Y khoa. Chẩn
đoán hình ảnh. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa

3 Hàng Thị Dinh 002803/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh
đa khoa

4 Vàng Thị Lê 001498/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Chuyên khoa BSCKI Nội . Siêu
âm tổng quát. Siêu âm Sản. X-

quang tim phổi. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Chuyên khoa BSCKI Nội
;Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hoạt động
chuyên môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
bác sĩ y khoa Thành Phúc

5 Đỗ Thị Thu Trang 000360/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

6 Nguyễn Thị Ngân 000358/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Nguyễn Thị Tích 00365/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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8 Nguyễn Thị Quỳnh 000369/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

V Khoa Nhi

1 Dì A Sủng 0001702/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và
chuyên khoa I Nhi. Thực hiện

phạm vi hoạt động chuyên môn
quy định tại khoản 1,điều 4, Thông

tư 35/2019/TT-BYT ngày
30/12/2019 của BYT quy định
phạm vi hoạt động chuyên môn
đối với người hành nghề khám

bệnh, chữa bệnh. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ chuyên khoa I Nhi. Phụ
trách Khoa Nhi. Thực hiện

khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
chuyên khoa Nhi bác sĩ Sủng

2 Đồng Thu Hiền 000053/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Vũ Văn Tuấn 000124/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề Y khoa, Chẩn
đoán hình ảnh. Siêu âm Doppler

tim. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Nguyễn Thị Giang 000379/LCH-
GPHN Điều dưỡng. Cấp cứu nhi cơ bản

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

5 Nguyễn Thị Phương 000376/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Viên chức; ĐD chăm sóc BN

6 Trần Thị Hồng 0001008/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng. Hồi sức cấp
cứu nhi. Sử dụng máy thở CPAP.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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7 Màng Thị Oanh 000270/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng.Thực hiện theo
phạm vi hoạt động chuyên

môn .

8 Nguyễn Khánh Linh 002597/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn

9 Đinh Thị Hảo 000396/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ. Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hoạt

động chuyên môn

10 Lê Thị Dung 0001001/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

VI Khoa LCK

1 Vũ Xuân Tình 0001230/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Chuyên khoa I Răng-Hàm-

MặtThực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn quy định tại khoản
2,điều 4, Thông tư 35/2019/TT-
BYT ngày 30/12/2019 của BYT

quy định phạm vi hoạt động
chuyên môn đối với người hành

nghề khám bệnh, chữa bệnh.Phẫu
thuật viên răng hàm mặt. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ CKI RHM. Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
chuyên khoa RHM Xuân Tình

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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2 Trần Thành Long 001694/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế. - CK định
hướng TMH. Nội soi TMH. Khám

điều trị bệnh nhân HIV/AIDS

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
Bác sĩ Y khoa Trần Long

3 Nguyễn Thùy Linh 0002746/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Nội soi Tai mũi họng. khám điều

trị bệnh nhân HIV/AIDS

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Mai Tuấn Hải 0002047/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa .
Thực hiện phạm vi hoạt động theo

quy định tại thông tư liên tịch
số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Quy định mã số, tiêu chẩu chức
danh nghề nghiệp bác sỹ. CK định

hướng mắt. Khám điều trị các
bệnh về mắt, tật khúc xạ. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu
trách nhiệm CMKT trung tâm

kính mắt Phong Thổ

5 Nguyễn Thị Hậu 0001012/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng. Trợ giúp nội
soi ống mềm đường tiêu hóa. Điều

dưỡng chuyên khoa mắt

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

6 Lê Thị Phương Luyến 0002757/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông thường
theo quy định tại thông tư liên tịch
số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
Quy định mã số, tiêu chẩu chức
danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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7 Phạm Thị Yên 002282/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

8 Vàng Đức Trung 000392/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ. Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hoạt

động chuyên môn

9 Trần Thị Thủy 0002760/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

VII Khoa Khám bệnh

1 Trần Xuân Bền 0002107/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Nội soi tiêu hóa. Nội soi đại tràng.

Đo mật độ loãng xương

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Phụ trách khoa
Khám Bệnh; Thực hiện khám

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
hoạt động chuyên môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
Bs Bền

2 Hoàng Văn Long 000006/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Tòng Thi ̣Son 000285/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề Y khoa. Điện
tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Vàng Triều Chung 000166/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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6 Đào Duy Tân 000357/LCH-
GPHN

Điều dưỡng;KTV Chẩn đoán hình
ảnh

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Nguyễn Thị Liên 0001057/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT – BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

8 Tòng Thi ̣Minh 000308/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

9 Lý Uyển Nhi 000349/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa,

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

VIII Khoa Xét nghiệm - CĐHA

1 Lê Văn Tám 0001027/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Hồi sức cấp cứu. Nội soi đường

tiêu hóa. Siêu âm Doppler tim cơ
bản. Siêu âm Sản khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa. Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

2 Đỗ Đình Dũng 0002736/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Cấp cứu nhi khoa. Siêu âm tổng

quát. Xét nghiệm cơ bản

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Vân Thị Nguyệt 002229/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn quy định tại khoản
1,điều 4, Thông tư 35/2019/TT-
BYT ngày 30/12/2019 của BYT

quy định phạm vi hoạt động
chuyên môn đối với người hành

nghề khám bệnh, chữa bệnh.Điện
tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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4 Hoàng Thị Lan 0001040/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ. các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng. Phụ nội soi
và khử khuẩn tiệt huẩn dụng cụ

nội soi

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

5 Đặng Văn Mạnh 000364/LCH-
GPHN

Điều dưỡng;  KTV Chẩn đoán
hình ảnh

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

6 Nguyễn Anh Tuân 0001051/LCH-
CCHN

Kỹ thuật viên chuyên khoa xét
nghiệm. Thực hiện theo quy định
hiện hành của Bộ Y tế ban hành
tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ
của các ngạch kỹ thuật viên xét

nghiệm.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Kỹ thuật viên xét nghiệm;
Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hoạt động
chuyên môn.

7 Mai Thu Hoài 0001048/LCH-
CCHN

Kỹ thuật viên chuyên khoa xét
nghiệm. Thực hiện theo quy định
hiện hành của Bộ Y tế ban hành
tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ
của các ngạch kỹ thuật viên xét

nghiệm.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Kỹ thuật viên xét nghiệm;
Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hoạt động
chuyên môn.

8 Lê Thị Xuyến 0001049/LCH-
CCHN

Kỹ thuật viên chuyên khoa xét
nghiệm. Thực hiện theo quy định
hiện hành của Bộ Y tế ban hành
tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ
của các ngạch kỹ thuật viên xét

nghiệm.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Kỹ thuật viên xét nghiệm;
Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hoạt động
chuyên môn.

9 Hoàng Văn Luân 0002051/LCH-
CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên

môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ

thuật y.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Viên chức; KTV xét nghiệm

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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10 Nguyễn Hà Châu 0002042/LCH-
CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên

môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ

thuật y.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

KTV xét nghiệm

IX Khoa HSCC-GM-PT

1 Nguyễn Đình Thảo 0001085/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và
chuyên khoa gây mê hồi sức Thực

hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn quy định tại khoản 1,điều 4,
Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày

30/12/2019 của BYT quy định
phạm vi hoạt động chuyên môn
đối với người hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh. Siêu âm tổng

quát. Điện tâm đồ. Nội soi tai mũi
họng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ CKI Gây mê; Trưởng
khoa Cấp cứu – HSTC và
chống độc – Phẫu thuật –

GMHS; Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hoạt

động chuyên môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
Đức Phong

2 Nguyễn Anh Tiến 000/2738/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Gây mê hồi sức. Cấp cứu

bỏng. Nội soi tiêu hóa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Giàng A Sèng 002595/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Phàng A Sài 002661/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

5 Bùi Văn Oanh 0001002/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng. Tis dụng cụ
phẫu thuật. KTV phụ mê

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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6 Nông Thị Hạnh 0001015/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT – BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức hộ sinh..Tis dụng
cụ phẫu thuật. Tis dụng cụ phẫu

thuật Nội Soi

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Nông Việt Chinh 000208/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

8 Nguyễn Thị Loan 000352/LCH-
GPHN Điều dưỡng. KTV phụ mê

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Cử nhân điều dưỡng Gây mê
hồi sức; Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hoạt

động chuyên môn.

X Khoa Phụ sản

1 Lý Rèn Pao 0001976/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
BSCK I sản. Phẫu thuật viên Sản
.Siêu âm cơ bản. Soi chẩn đoán

tổn thương cổ tử cung. điều trị áp
lạnh và Loop điện. Phẫu thuật Nội

soi cơ bản trong sản phụ khoa.
Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác si ̃CKI Phụ Sản; Phụ trách
khoa CSSKSS/Phụ sản; Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh

trong phạm vi hoạt động
chuyên môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
Sản-phụ khoa

2 Nguyễn Thị Nguyệt 0001073/LCH-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Cấp cứu, phẫu thuật cơ bản trong

sản khoa , Phụ khoa. Điện tim
 

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Trần Thị Thu Hoài 0002053/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Cấp cứu, phẫu thuật cơ bản trong

sản khoa ,Phụ khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Ma A Thắng 001594/LCH-
CCHN

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa và
chuyên khoa sản phụ khoa. Phẫu

thuật viên Sản. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ CKI Sản; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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5 Nguyễn Lan Anh 000054/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

6 Đặng Thu Hiền 000370/LCH-
GPHN Hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Khoàng Thị Phiềng 000371/LCH-
GPHN Hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

8 Chu Thị Kiều Nga 000361/LCH-
GPHN Hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

9 Nông Thị Minh Huệ 000362/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

10 Hải Lý 000372/LCH-
GPHN Hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

11 Dì Thị Màu 0002038/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Viên chức; ĐD chăm sóc BN

XI Khoa Ngoại

1 Tống Văn Chiên 0002037/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;
BSCKI Chuyên khoaNgoại , phẫu
thuật Ngoại. Siêu tổng quát. Phẫu

thuật nội soi ổ bụng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ CKI Ngoại. Trưởng
khoa Ngoại. Thực hiện khám

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
chuyên môn

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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2 Trần Văn Đức 0002112/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn quy định tại khoản
1,điều 4, Thông tư 35/2019/TT-
BYT ngày 30/12/2019 của BYT

quy định phạm vi hoạt động
chuyên môn đối với người hành

nghề khám bệnh, chữa bệnh

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Bùi Trọng Quý 000007/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề Y khoa. Phẫu
thuật nội soi ổ bụng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Giàng A Mè 000160/LCH-
GPHĐ Phạm vi hành nghề Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

5 Nguyễn Thanh Hải 0001047/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng. Tis dụng cụ
phẫu thuật. Tis dụng cụ phẫu thuật

Nội Soi

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Cử nhân điều dưỡng; Điều
dưỡng Trưởng khoa Ngoại.
Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hoạt động
chuyên môn

6 Nguyễn Thị Phượng 000354/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Lò Vân Quỳnh 000366/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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8 Bùi Thị Xuân Hương 000368/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

9 Nguyễn Văn Trường 002771/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng.Hồi sức sơ sinh

và chăm sóc thiết yếu

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Cử nhân điều dưỡng; ĐD
chăm sóc BN

XII Khoa YHCT$ & PHCN

1 Đào Thị Hồng Thắm 0001053/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ
nội , nhi.Thực hiện DMKT YHCT.

Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ YHCT; P.Trưởng khoa
YHCT-PHCN. Thực hiện

khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

2 Nguyễn Duy Phi 002230/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Chuyên khoa Y học cổ truyền.

BSCKI Y học cổ truyền, thực hiện
DMKT khoa YHCT. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ CKI YHCT; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

Từ 12h01-13h29; 17h01-22h00.
 T7,CN, ngày nghỉ, lễ, tết không
trực tại bệnh viện. Người chịu

trách nhiệm CMKT phòng khám
Ngọc Hùng

3 Giàng A Thông 002621/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Phục hồi chức năng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa;Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Lành Thị Ngoan 002627/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh
đa khoa

5 Nghiêm Xuân Dũng 001615/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp bác sỹ

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Phụ trách khoa
ATTP-YTCC-Dinh dưỡng.
Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hoạt động
chuyên môn

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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6 Lê Đức Tưởng 0001077/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.Phục hồi

chức năng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Hà Mai Phương 000269/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng.Thực hiện theo
phạm vi hoạt động chuyên

môn .

8 Trần Thị Lan 0001079/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.Phục hồi

chức năng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

9 Đinh Công Thọ 0002758/LCH-
CCHN

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Y sỹ YHCT; Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn

10 Nguyễn Bá Lương 0001028/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

XIII Khoa Truyền Nhiễm

1 Nguyễn Hữu Trang 0002733/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Xquang

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác si ̃đa khoa; Phụ trách khoa
Truyền nhiễm; Thực hiện

khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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2 Dương Thị Thúy Nga 001534/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế.
Bác sĩ khám điều trị bệnh nhân
HIV/AIDS, khám điều trị bệnh

nhân Lao. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác si ̃đa khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

3 Phạm Thị Thơm 000125/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề Y khoa, Chẩn
đoán hình ảnh. Điện tim

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

4 Hoàng A Piêu 000204/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề Y.Khám điều
trị bệnh nhân HIV/AIDS

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y khoa; Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hoạt động chuyên

môn

5 Bàn Văn Hoàng 0002193/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/ TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều đưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

6 Nguyễn Thị Bắc 000363/LCH-
GPHN Điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

7 Phạm Thị Thủy 000355/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

8 Nguyễn Thị Hoa 000356/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

XIV Khoa KSNK

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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1 Ma Thị Đầm 0001071/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hoạt động chuyên môn.

2 Nguyễn Thị Thảo 001000/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30- 12h00;
Chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6

hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị

Cử nhân điều dưỡng;
P.Trưởng khoa KSNK; Chăm

sóc Bn.

Phong Thổ, ngày 16 tháng 01 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

     Đồng Xuân Linh

 

STT Họ và tên Số
GPHN/CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khác
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